
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: P. Máy Ca thi: 2

GK1 GK2 KL

1 1 65DCDB20581 Vũ Trường Giang 65DCDB22

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 01 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi:  Lý thuyết XSTK

                 Ngày thi: 09/9/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 103A2 Ca thi: 7h30

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 66DCCD11

4 4 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11

5 5 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG 66DCCD11

6 6 66DCCD10079 LÊ HỮU DƯƠNG 66DCCD11

7 7 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 66DCCD11

8 8 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

9 9 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 66DCCD11

10 10 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 66DCCD11

11 11 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

12 12 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi:  Cơ học đất

                 Ngày thi: 09/9/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

12 12 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

13 13 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11

14 14 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

15 15 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11

16 16 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

17 17 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

18 18 66DCCD10138 PHẠM HOÀI NAM 66DCCD11

19 19 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

20 20 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

21 21 66DCCD10117 NGUYỄN MINH THƯ 66DCCD11

22 22 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 66DCCD12

23 23 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

24 24 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12

25 25 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 66DCCD12

26 26 66DCKX22792 TRẦN VIỆT HOÀNG 66DCCD12

27 27 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12

28 28 66DCCD10188 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 66DCCD12

29 29 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

30 30 66DCCD10244 NGUYỄN ANH QUÂN 66DCCD12

31 31 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12



32 32 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

33 33 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 66DCDD11

34 34 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG 66DCDD11

35 35 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 66DCDD11

36 36 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 66DCDD11

37 37 66DCDD10220 ĐÀO VĂN LONG 66DCDD11

38 38 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11

39 39 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 66DCDD11

40 40 66DCDD10093 CHU CÔNG TRƯỜNG 66DCDD11

41 41 66DCCD10008 PHẠM VĂN TUYỀN 66DCDD11

42 42 64DCDD2054 LÊ BẬT TUẤN 64DCDD11 HGhép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 42 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm:  101A2 TG thi: 13h30

GV1 GV2 KL

1 1 67DLCD10018 PHẠM VĂN BỘ 67DLCD11

2 2 67DLCD10055 TRẦN VIỆT HẢI 67DLCD11

3 3 67DLCD10061 PHAN ĐÌNH HẠNH 67DLCD11

4 4 67DLCD10052 NGÔ XUÂN NAM 67DLCD11

5 5 67DLCD10031 TRẦN TIẾN THỌ 67DLCD11

6 6 67DLCD10045 TRỊNH QUANG TOÀN 67DLCD11

7 7 67DLCD10027 PHAN VŨ TIẾN TRÌNH 67DLCD11

8 8 67DLCD10019 TRẦN ANH TUẤN 67DLCD11

9 9 67DLCD10041 LÊ DOÃN TƯỞNG 67DLCD11

10 10 67DLCD10084 CHU MẠNH CHIẾN 67DLCD12

11 11 67DLCD10083 ĐỔNG TIẾN MẠNH 67DLCD12

12 12 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

                 Môn thi: ĐA Nền và móng

                 Ngày thi: 09/9/2017

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 12 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm:  101A2 TG thi: 7h30

GV1 GV2 KL

1 1 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển

2 2 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: Đồ án Nền và móng

                 Ngày thi: 09/9/2017



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm:  101A2 TG thi: CH

GV1 GV2 KL

1 1 65DCCC23366 Đỗ Nam Anh 65DCCC21

2 2 65DCCC23086 TRỪ MINH DƯƠNG 65DCCC21

3 3 65DCCC23534 Trần Ngọc Đạt 65DCCC21

4 4 65DCCC20684 Lại Hoàng Huy 65DCCC21

5 5 65DCCC20365 Tưởng Duy Lâm 65DCCC21

6 6 65DCCC22720 Nguyễn Kim Lương 65DCCC21

7 7 64DCCC3001 Đặng Công Nguyên 65DCCC21

8 8 65DCCC23950 Nguyễn Trung Nhất 65DCCC21

9 9 65DCCC21732 Bùi Quang Nhật 65DCCC21

10 10 65DCCC21350 Phạm Ngọc Tân 65DCCC21

11 11 65DCCC20688 Nguyễn Anh Thông 65DCCC21

12 12 65DCDB20571 Tạ Quang Chiến 65DCDB21

13 13 65DCDB20630 Trần Bá Cường 65DCDB21

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: Đồ án Nền và móng

                 Ngày thi: 09/9/2017

14 14 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 65DCDB21

15 15 65DCDB20631 Trịnh Minh Hải 65DCDB21

16 16 65DCDB20560 Nguyễn Trung Hiếu 65DCDB21

17 17 65DCDB20578 Phạm Quang Hiếu 65DCDB21

18 18 65DCDB20588 Hoàng Quốc Khánh 65DCDB21

19 19 65DCDB20564 Nguyễn Văn Lừng 65DCDB21

20 20 65DCDB23293 Nguyễn Trung Nguyên 65DCDB21

21 21 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

22 22 65DCDB20548 Tạ Quang Thắng 65DCDB21

23 23 65DCDB20610 Nguyễn Thành Trung 65DCDB21

24 24 65DCDB20559 Bùi Văn Vinh 65DCDB21

25 25 65DCDB20577 Nguyễn Đức Vinh 65DCDB21

26 26 65DCDB20599 Đỗ Việt Anh 65DCDB22

27 27 65DCDB22620 Nguyễn Trung Anh 65DCDB22

28 28 65DCDB22710 Dương Bá Bình 65DCDB22

29 29 65DCDB23989 Nguyễn Văn Duy 65DCDB22

30 30 65DCDB20618 Trần Đắc Dương 65DCDB22

31 31 65DCDB23289 Phạm Quốc Hoàn 65DCDB22

32 32 65DCDB23351 Phạm Huy Hoàng 65DCDB22

33 33 65DCDB22820 Nguyễn Mạnh Hùng 65DCDB22

34 34 65DCDB23700 Phan Huy Tuyền 65DCDB22

35 35 65DCDB20542 Phạm Tuấn Anh 65DCDB23

36 36 65DCDB20556 Hoàng Công Biên 65DCDB23



GV1 GV2 KL
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm

38 38 65DCDB22059 Hoàng Công Định 65DCDB23

39 39 65DCDB20554 Trần Quang Hảo 65DCDB23

40 40 65DCDB23851 Nguyễn Đức Hoà 65DCDB23

41 41 65DCDB24070 Phùng Quang Lập 65DCDB23

42 42 65DCDB20544 Kiều Tuấn Linh 65DCDB23

43 43 65DCDB20580 Bùi Đăng Sinh 65DCDB23

44 44 65DCDB20567 Vũ Đức Sinh 65DCDB23

45 45 65DCDB20545 Nguyễn Văn Sơn 65DCDB23

46 46 65DCDB23528 Nguyễn Thành Tân 65DCDB23

47 47 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

48 48 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 65DCDB23

49 49 65DCDB23356 Nguyễn Minh Tường 65DCDB23

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 49 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: Ca thi: 2

GK1 GK2 KL

1 1 67CCCD10003 Nguyễn Tuấn Anh 67CCCD11

2 2 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 67CCCD11

3 3 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 67CCCD11

4 4 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 67CCCD11

5 5 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 67CCCD11

6 6 67CCCD10042 TỐNG XUÂN THỦY 67CCCD11

7 7 67CCCD10040 Phùng Ngọc Duy 67CCCD11

8 8 64CCCD2056 Nguyễn Minh Thắng 64CCCD03 H.Ghép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 08 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

                 Môn thi: TT TN địa chất công trình

                 Ngày thi: 09/9/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: Ca thi: SA

GV1 GV2 KL

1 1 67DLCD10018 PHẠM VĂN BỘ 67DLCD11

2 2 67DLCD10019 TRẦN ANH TUẤN 67DLCD11

3 3 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

                 Môn thi: Đồ án thiết kế cầu

                 Ngày thi: 09/9/2017

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: Ca thi: 2

GK1 GK2 KL

1 1 67CCCD10014 Nguyến Văn Khánh 67CCCD11

2 2 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 67CCCD11

3 3 67CCCD10044 LƯƠNG ĐOÀN NGỌC 67CCCD11

4 4 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 67CCCD11

5 5 67CCCD10042 TỐNG XUÂN THỦY 67CCCD11

6 6 67CCCD10041 PHẠM NHƯ TRƯỜNG 67CCCD11

7 7 67CCCD10040 Phùng Ngọc Duy 67CCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Thực hành Trắc địa

                 Ngày thi: 09/9/2017

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 07 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 


